
Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN TUẦN 14 

Thứ…......……..ngày………tháng……….năm 20... 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Phép cộng 29 kg + 43kg có kết quả là: 

A. 62 kg B. 72 C. 32 kg D. 72 kg 
 

Câu 2. Kết quả của phép tính 53 kg – 6 kg là: 

A. 57 B. 57 kg C. 47 kg D. 49kg 
 

Câu 3. Kết quả của phép tính 12 l – 6 l là: 

A. 8 l B. 7 l C. 3 l D. 6 l 
 

Câu 4. Trong can có 17 l dầu. Bố đã dùng hết 8 l dầu. Vậy can còn lại số lít dầu là: 

A. 5 l B. 7 l C. 9 l D. 6 l 

 

Câu 6. Số?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 7: Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các cốc bên cạnh. Hãy 

điền số thích hợp vào ô trống. 

 

 

 

 

 

 

  



  

Câu 8: Có một can dầu, sau khi đổ đầy vào một bình chứa loại 8 lít thì trong can còn 

lại 7 lít dầu. Hỏi ban đầu trong can có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

         Câu 9: Tìm và tô màu vào hình tứ giác trong các hình sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Có tất cả ......................hình tứ giác. 

 

         Câu 10: Tính nhanh 

 

Mẫu: 12 + 4 + 6 + 8 = 12 + 8 + 4 + 6 = 20 + 10 = 30 
 

18 + 5 + 2 + 5 =.................................................................................................................... 
 

1 + 15 + 5 + 9 =.................................................................................................................... 
 

7 + 14 + 3 + 6=..................................................................................................................... 

 


